
DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp 5A1

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Trần Anh Trung 5A1
2 Nguyễn Xuân Gia Bảo 5A1
3 Tạ Bảo Khang 5A1
4 Đặng Minh Khang 5A1
5 Hoàng Bảo Lâm 5A1
6 Hoàng Bảo An 5A1
7 Hoàng Gia Huy 5A1
8 Hoàng Tú Linh 5A1
9 Phùng Minh Phát 5A1
10 Hoàng Như Quỳnh 5A1
11 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 5A1
12 Phạm Quang Huy 5A1
13 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 5A1
14 Hoàng Thanh Trúc 5A1

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp 5A2

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Ngô Vũ Bảo An 5A2
2 Phạm Thành An 5A2
3 Ngô Tú Anh 5A2
4 Phạm Đức Anh 5A2
5 Phạm Khắc Duy 5A2
6 Vũ Minh Khôi 5A2
7 Nguyễn Ngọc Linh 5A2
8 Vũ Hoàng Yến 5A2
9 Nguyễn Hoàng Long 5A2
10 Hoàng An Nhiên 5A2
11 Vũ Minh Trí 5A2
12 Phạm Khắc Phong 5A2
13 Nguyễn Phú Minh Khôi 5A2
14 Nguyễn Hà My 5A2
15 Hoàng Anh Thư 5A2

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp 5A3

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Nguyễn Hà Anh 5A3
2 Vũ Thị Quỳnh Trang 5A3
3 Đỗ Anh Thư 5A3
4 Đồng Thị Tuệ Lâm 5A3
5 Vũ Hải Nguyên 5A3
6 Mai Hoàng Huy 5A3
7 Đỗ Ngọc Gia Hân 5A3
8 Nguyễn Thanh Hiền 5A3
9 Phạm Nguyệt Anh 5A3
10 Đỗ Trần Khánh Ngân 5A3
11 Nguyễn Phú Thành 5A3
12 Nguyễn Thị Khánh Linh 5A3
13 Bùi Đăng Dũng 5A3
14 Nguyễn Minh Châu 5A3

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp 5A4

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Đào Thị Quỳnh Anh 5A4
2 Lò Thùy Anh 5A4
3 Phan Triệu Anh 5A4
4 Vũ Phạm Minh Châu 5A4
5  Đào Nguyễn Xuân Dương 5A4
6 Hoàng Ngọc Ánh Dương 5A4
7 Bùi Bảo Khang 5A4
8 Nguyễn Hoàng Minh Khang 5A4
9 Nguyễn Phú Nam 5A4
10 Đào Như Quỳnh 5A4
11 Phạm Bảo Ngọc 5A4
12 Vũ Hoàng Hải Đăng 5A4
13 Bùi An Nhi 5A4
14 Hoàng Thị Ánh Dương 5A4
15 Hoàng Minh Tùng 5A4
16 Đỗ Khánh Chi 5A4
17 Đặng Thanh Mai 5A4
18 Vũ Gia Phong 5A4
19 Đào Bảo Khánh 5A4
20 Nguyễn Thị Thúy 5A4
21 Hoàng Quỳnh Như 5A4
22 Hoàng Thảo Bích Ngọc 5A4
23 Nguyễn Huy Hoàng 5A4
24 Nguyễn Gia Bảo 5A4
25
26

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp 5A5

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Phùng Trường An 5A5
2 Hoàng Duy Khánh 5A5
3 Hoàng Bảo Hân 5A5
4 Hoàng Bảo Ngọc 5A5
5 Nguyễn Mai Chi 5A5

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp 5A6

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Nguyễn Minh Hoàng 5A6
2 Hoàng Thị Kiều Trinh 5A6
3 Lưu Hoàng Ngân Nhi 5A6
4 Hoàng Minh Khang 5A6
5 Nguyễn Thúy Nhung 5A6
6 Nguyễn Ngọc Anh 5A6
7 Bùi Hoàng An Nhiên 5A6
8 Phạm Đức Anh 5A6
9 Nguyễn Thảo Nguyên 5A6
10 Nguyễn Ngọc Yến 5A6
11 Hoàng Anh Minh 5A6
12 Nguyễn Hoàng Bách 5A6
13 Hoàng Hà Anh 5A6
14 Hoàng Linh Nhi 5A6
15 Hoàng Quang Minh 5A6

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp B1

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Nguyễn Quốc An 4B1
2 Vũ Minh Anh 4B1
3 Nguyễn Ngọc Diệp 4B1
4 Hoàng Thị Gia Hân 4B1
5 Nguyễn Gia Huy 4B1
6 Bùi Minh Khang 4B1
7 Hoàng Tuấn Khang 4B1
8 Nguyễn Diệu Linh 4B1
9 Hoàng Đức Tâm 4B1
10 Vũ Minh Tuấn 4B1

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp B2

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Bùi Đăng Anh 4B2
2 Nguyễn Ánh Dương 4B2
3 Bùi Đức Huy Hoàng 4B2
4 Nguyễn Minh Hoàng 4B2
5 Nguyễn Nhật Minh 4B2
6 Bùi Huyền My 4B2
7 Hoàng Gia Nhi 4B2
8 Phạm Ngọc Yến Nhi 4B2
9 Lê Minh Trí 4B2
10 Bùi Đức Uy 4B2
11 Bùi Lê Khánh Vy 4B2
12 Hoàng Phúc Thiện 4B2
13 Phạm Công Hiếu 4B2
14 Phạm Bảo Ngọc 4B2
15 Hoàng Ngọc Trâm 4B2

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp B3

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1
2 Ngô Trí Dũng
3 Hoàng Anh Thư
4 Nông Mạnh Tú
5 Bùi Thiện Nhân
6 Trần Minh Châu
7 Lê Thành An

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp B4

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp B5

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Bùi Việt Hoàng 4B5
2 Giang Nhật Minh 4B5
3 Phùng Phúc Hưng 4B5
4 Phùng Gia Hân 4B5
5 Mai Diệu Anh 4B5
6 Hoàng Minh Dũng 4B5
7 Phùng Thị Bảo Anh 4B5
8 Bùi Ngọc Minh Châu 4B5
9 Hoàng Duy Anh 4B5
10 Phùng Mai Anh 4B5
11 Phùng Ngọc Hạ 4B5
12 Bùi Minh Châu 4B5
13 Phùng Minh Khang 4B5
14 Nguyễn Xuân Trường 4B5
15 Nguyễn Hương Giang 4B5
16 Ngô Hoàng Minh Dương 4B5

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp C1

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Bùi Minh Trí 3C1
2 Hoàng Ngọc Trinh 3C1
3 Nguyễn Thị Bảo An 3C1
4 Đặng Gia Bảo 3C1
5 Hoàng Phương Linh 3C1
6 Lý Bảo Bảo 3C1
7 Bùi Thị Thuỳ Trang 3C1
8 Đỗ Ngọc Khánh Vy 3C1
9 Đỗ Minh Khang 3C1

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp C2

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Phan Diệu Anh C2
2 Vũ Nhật Mai C2
3 Đỗ Thiên Kỳ C2
4 Nguyễn Phú Khôi C2
5 Hoàng Minh An C2
6 Vũ Kim Ngân C2

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp C3

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Hoàng Huyền My 3C3
2 Ngô Trí Dũng 3C3
3 Hoàng Anh Thư 3C3
4 Nông Mạnh Tú 3C3
5 Bùi Thiện Nhân 3C3
6 Trần Minh Châu 3C3
7 Lê Thành An 3C3

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu



DANH SÁCH HỌC SINH HỌC TIẾNG ANH
Lớp C4

TT HỌ TÊN Lớp GHI CHÚ
1 Nguyễn Tuấn Minh 3C4
2 Nguyễn Phúc Huy 3C4
3 Nguyễn Diệu Tâm 3C4
4 Hoàng Ngọc Anh 3C4
5 Hoàng Bảo Hân 3C4
6 Hoàng Thảo Nhi 3C4
7 Lê Thảo Linh 3C4
8 Phùng Đức Minh 3C4
9 Ngô Minh Quân 3C4
10 Trần Gia Hưng 3C4
11 Phùng Việt Anh 3C4

Người Lập biểu

Nguyễn Thị Diệu
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